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QUYET DINH
Cong bd khung quy trinh ndi bd, quy trinh dién tir giai quyét thi tuc
hanh chinh trén Hé théng théng tin giai quyét tha tuc hanh chinh
theo mo hinh tap trung cua Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich

BOQ TRUONG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

Can cir Nghi dinh s6 43/2025/NP-CP ngay 28 thang 02 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chirc ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chire ciia Bé
Van héa, Thé thao va Du lich;

Can cir Nghi dinh s6 118/2025/NP-CP ngay 09 thang 6 nam 2025 cua
Chinh phu vé thwc hién thu tuc fzdnh chinh theo co ghé mot cira, mot cua lién
thong tai Bo phdn Mot cura va Cong Dich vu cong quoc gia,

Can cir Nghi dinh 6 367/2025/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2025 cua
Chinh phii sira d6i, b6 sung mét s6 a"zeu cua Nghi dinh so 118/2025/ND-CP ngay
09 thang 6 ndm 2025 ciia Chinh phii vé thuc hién thi tuc hanh chinh theo co ché
mot cika, mot cura lién thong tai Bo phdan Mot cira va Cong Dich vu cong quoc gia;

, Theo dé nghi cua Chanh Van phong Bo va Giam doc Trung tm Chuyén doi
50 Van hoa, Thé thao va Du ljch.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bo kém theo Quyét dinh nay Khung quy trinh ndi by, quy
trinh dién tir giai quyét thi tuc hanh chinh trén Hé thong thong tin giai quyét tha
tuc hanh chinh theo mé hinh tip trung ciia B6 Van hoa, Thé thao va Du lich (sau
ddy viét tdt la khung quy trinh).

Piéu 2. Pham vi va d6i tuong ap dung:

1. Khung quy trinh duoc ap dupg ddi vai toan bd thi tuc hanh chinh thudc
pham vi quan 1y cia Bo Van hoa, Thé thao va Du lich.

2. Quyét dinh nay ap dung cho:

a) Cac don vi thudc B Vian hoa, Thé thao va Du lich duoc giao thuc hién
tha tuc hanh chinh;

b) Trung tdm Chuyén doi sé Vian hoa, Thé thao va Du lich;

¢) Co quan chuyén mon vé van hoa, thong tin, thé thao va du lich tai cap
cap tinh, cap xa;

~ d) Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong/Bo phan Mot cura cac cap (sau day
viét tat la Bo phan Mot cua).



Piéu 3. T chuc thyc hién:

1. Trung tim Chuyén ddi s6 Van hoa, Thé thao va Du lich

a) Chu tri, xay dung, van hanh H¢ t[lé)ng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh tap trung cua B9 theo dung hudng dan cua B Khoa hoc va Cong nghé;

b) Chu tri ciu hinh khung quy trinh trén Hé thdng thong tin giai quyét tha
tuc hanh chinh tap trung ctua Bo;

¢) Huéng dan k¥ thuét, hd tro cac don vi va dia phuong trong qua trinh trién kha;

d) Bao dam céc chire nang ky thuat phuc vu theo doi tién do, ky s, tra két
qua di¢n tu, luu trir s6 va tich hop dir licu.

@) Chu tri theo ddi, don dbc, tong hop tinh hinh trién khai;

€) Phdi hop v6i Vian phong Bo ra soat, diéu chinh khung quy trinh khi c6
thay doi1 quy dinh phap luat.

2. Cac don vi, dia phuong c6 lién quan:

a) Ap dung khung quy trinh va huéng dan cua Trung tam Chuyén doi so
Vian hoa, Thé thao va Du lich d€ trién khai giai quyét thu tuc hanh chinh thudc
tham quyén;

b) Kip thoi phan énh kho khén, vudng mic giri vé Bo Vian hoa, Thé thao va
Du lich dé xem xét, diéu chinh.

Picu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc tir ngay ky.

Chéanh Vin phong Bo, Giam doc Trung tdim Chuyén d6i sé6 Vian hoa, Thé
thao va Dg lich, Thu truéng cac co quan, don vi c6 lién quan chiu trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nay./. 26~
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Ky boi: B Van hoa -

Thé thao va Du lich

Co quan: B Van hoa -
3 Thé thao va Du lich

KHUNG QUY TRINH NOI BQ, QUY TRINH DIEN TU GIAI QUYET
THU TUC HANH CHINH TREN HE THONG THONG TIN GIAI QUYET
THU TUC HANH CHINH THEO MO HINH TAP TRUNG
CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH
(Kém theo Quyét dinh s6 54  /OP-BVHTTDL ngay 10thang 01 ndm 2026
cua B¢ truong Bo Van hoa, T hé thao va Du lich)

I. NGUYEN TAC AP DUNG

1. Nguyén tic dung chung: Khung quy trinh dugc 4p dung théng nhét cho
cac thu tuc hanh chinh c¢é ban chat xu 1y twuong dong; su khac biét gitra cac thu tuc
duoc thé hién thong qua tham so cau hinh va tiéu budc xir 1y trong tung giai doan.

2. Nguyén tic tuin thii phap luit chuyén nganh: Viéc cau hinh, van hanh
quy :[rinh dién tr phai bao dam ding tham quyén, trach nhiém, trinh tu, thoi han giai
quyét thu tuc hanh chinh theo quy dinh phép luat hi¢n hanh.

3. Nguyén tic cAu hinh theo giai doan: Khung quy trinh gom 05 giai doan
bat budc. P6i voi thu tuc hanh chinh phirc tap, dugc phép cau hinh bo sung céc tiéu
budc, nhanh xu 1y, vong b6 sung hd so trong timg giai doan phu hop, nhung khong
lam thay d6i cau tric 05 giai doan cua khung quy trinh.

4. Nguyén tic khong phat sinh thii tuc: Khong bo sung bude xu 1y, thanh
phan ho so, di€u ki¢n, phi, 1¢ phi trai vdi quy dinh phap luat.

5. Nguyén tic s6 héa va khai thac dir liéu: Thuc hién sé hoa hd so, két qua
giai quyét thu tyc hanh chinh; uvu tién khai thac, stir dung thong tin tir cac co so dur
liéu dung chung dé gidm yéu cau cung cap ho so cua td chirc, ca nhan.

II. CAU TRUC, NOI DUNG KHUNG QUY TRINH

1. Cau triic khung quy trinh

Khung quy trinh dién tir gdm 05 giai doan bét budc, 4p dung thong nhat 601
v6i moi thu tuc hanh chinh (TTHC); trong tung giai doan cho phép cau hinh tiéu

budc xur 1y, nhanh nghiép vu va vong bo sung hd so pht hop véi tinh chat timg
TTHC.

So d6 khung (trang bén):
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2. M6 ta cac giai doan
2.1. Giai doan 1: Ngp ho so

T6 chirc, ca nhan ndp hd so giai quyét TTHC qua Cong Dich vu cong qubc
gia hodc tai Bo phan Mét cua.

Luu y vé Co s6 dir ligu (CSDL) ding chung: T6 chirc, ¢4 nhan khong phai
ndp thanh phéan ho so theo quy dinh khi cac thanh phan ho so nay tra cru dugc tai
CSDL (vi du: CSDL quoc gia vé dang ky doanh nghi€p, VNelD).

2.2. Giai doan 2: Tiép nhén va kiém tra ho so

a) Bo phan Mot cira (BPMC) thuc hién tiép nhan, kiém tra hd so cta to chuc,
ca nhan.

7 - Can b6 tai BPMC tiép nhém ho S0 tai c6 trach nhiém khai thac thong tin ctia
t6 chure, ca nhan qua CSDL quoc gia vé dan cu/VNelD va cac CSDL dung chung
khéac dé xac thuc va giam thanh phan ho so phai ndp.

- Chuyén ho so trén Hé thong dén Lanh dao don vi giai quyét dé phan cong
chuyén vién xu ly.

b) Truong hop ho so chua hop 1é:

- Truc tuyén: BPMC tir chéi tiép nhan va néu 1y do.

- Tryc tiép: BPMC tir chdi hodic hudng din bd sung hd so dén to chic, ca nhan.

- Qua buu chinh: BPMC thyc hién s6 hoa ho so gidy, khoi tao h6 so trén Cong
dich vu cong va chuyén ho so dén Lanh dao don vi giai quyét d€ phén cong chuyén
vién xur 1y (dé thuc hién thong bao bo sung).

2.3. Giai doan 3: Tham dinh - xit Iy ho so
a) Co quan, don vi dugc giao giai quyét TTHC thuc hién:

- Chuyén vién xur ly: Bugc Lanh dao don vi giai quyét phan cong. Tham dinh
tinh day du, hop I¢ cta ho so, thyc hién danh gia/tham dinh thyc té, thu phi, I¢ phi
(néu co).

+ Hb so chua hop 1&: Chuyén vién dy thao Cong vin thong béo, yéu cau bo
sung, hoan thi¢n ho so.

+ H6 so hop 1&: Chuyén vién dy thao két qua giai quyét TTHC.

- Lanh dao don vi giai quyét: Ky sé‘du’ thao Cong van thong bao hodc Quyét
dinh/Giay chirng nhan/Giay phép... (néu dong y).

b) Bbi v6i TTHC phuec tap, giai doan nay duoc phép cau hinh:

- Céc tiéu budce xr 1y (vi du: léy v kién, kiém tra thuc dia, hop hoi déng, tham
dinh lién thong);

- Céac nhanh xir 1y song song hodc tuan tu.
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2.4. Giai doan 4: Xem xét, phé duyét

a) Lanh dao co quan c6 thé\m quyén xem xét két qua xu ly hd so va quyét dinh:
(1) Phé duyét ket qua giai quyet TTHC hodc (2) Yéu cau chinh stra, b sung, lam rd
ndi dung.

b) Giai doan nay cho phép ciu hinh:

- M6t hodc nhiéu cip phé duyét;

- Trinh tu ky s6 phu hop v6i thim quyén ting cip chinh quyén.
2.5. Giai doan 5: Trd két qud va sé hoa

- Van thu co quan co tham quyén: Phat hanh Cong vén thong bao yéu cau bd
sung hodc két qua giai quyét TTHC chuyén BPMC.

- Can b tai BPMC: Thuyc hién tra két qua giai quyét TTHC. Tat ca két qua
TTHC luu tai Kho két qua dién tir tap trung, hién thi trén VNelD.

Hé thong tu dong giri két qua dén t6 chirc, ca nhan trén Cong dich vu cong.

Luwu ¥ chung: Tong thoi gian xie Iy tai cdc giai doan néu trén khong dwoc
vt qud thoi gian xir Iy TTHC theo quy dinh./.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T11:43:19+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nguyễn Thanh Sơn<sont.vpc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T11:44:13+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nguyễn Thanh Sơn<sont.vpc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:27:34+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nguyễn Đình Hiếu<Hieund.vpb@bvhttdl.gOV.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:43:45+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:43:50+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:43:55+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:44:00+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:44:20+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T09:44:25+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-21T16:41:20+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI <ubcathai@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




